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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tt) 
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Phần VII 
BẢN GIẢI TRÌNH BC TÀI CHÍNH VÀ BC KIỂM TOÁN 

I. Kiểm toán độc lập:  
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Báo cáo kiểm toán độc lập (tt) 

 
 
II. Kiểm toán nội bộ:  Không có 
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Phần VIII 
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

I. Các công ty thành viên (công ty mẹ nắm giữ 100% vốn):  
 
1.    Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch:  

-  Tên pháp nhân:  Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch  
-  Địa điểm:  16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1. 
-  Giấy CNĐKKD:  Số 4104008486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 09/03/2009. 
-  Lĩnh vực hoạt động:  Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; điều 

hành tour du lịch; vận tải hành khách bằng xe khách 
nội tỉnh, liên tỉnh; khách sạn: Nhà hàng, quán ăn, hàng 
ăn uống; đại lý vé máy bay; bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh.  

-  Tổng vốn điều lệ:  2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). 
-  Người đại diện PL:  Bà Cao Phẩm Hằng – Giám đốc. 

2.     Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực:  
-  Tên pháp nhân:  Công  ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân 

Lực  
-  Địa điểm:  16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1. 
-  Giấy CNĐKKD:  Số 0307806093 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 21/03/2009; đăng 
ký  thay đổi lần thứ hai ngày 14/11/2009. 

-  Lĩnh vực hoạt động:  Cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ hỗ trợ 
giáo dục; tư vấn giáo dục du học, hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên; hoạt động dịch vụ 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

-  Tổng vốn điều lệ:  5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng). 
-  Người đại diện PL:  Bà Dương thị Thu Cúc – Giám đốc. 

3.     Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn Kinh Thương:  
-  Tên pháp nhân:  Công ty TNHH 1TV Sài Gòn Kinh Thương 
-  Địa điểm:  16 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1. 
-  Giấy CNĐKKD:  Số 4104007823 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 20/01/2009; thay 
đổi lần 1 ngày 29/04/2009. 

-  Lĩnh vực hoạt động:  Tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; quảng cáo; đào tạo kỹ năng quản lý; 
sản xuất chương trình truyền hình; hoạt động hậu kỳ; 
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hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và các 
chương trình truyền hình; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí. 

-  Tổng vốn điều lệ:  500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). 
-  Người đại diện PL:  Ông Phạm Ngọc Hưng – Giám đốc. 

II. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

▪     Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT - Dầu Khí   
-  Tên pháp nhân:  Công ty Cổ phần Đầu tư Căn hộ Xanh CT-Dầu Khí   
-  Địa điểm:  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 
-  Lĩnh vực hoạt động:  Kinh doanh bất động sản; kinh doanh khách sạn nhà 

hàng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,…. 
-  Tổng vốn điều lệ:  6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) 
-  Tỷ lệ góp vốn SPSC:   30% 
-  Người đại diện PL:  Bà Đinh Thị Bích Thảo 
-  Người đại diện cổ đông sáng lập: 

 * Công ty cổ phần Bất động sản CT, đại diện Ông Trần Kim Chung. 
 * Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, đại diện Ông Tạ Thái Mẫn. 
 * Công ty cổ phần Đầu tư CT, đại diện Bà Đinh Thị Bích Thảo. 
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Phần IX 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

I. Cơ cấu tổ chức công ty: 
 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn được tổ chức theo mô hình công ty 

mẹ - công ty con với cơ cấu như sau: 
  Công ty mẹ với 2 chi nhánh. 
  3 công ty con là những công ty mà SPSC nắm giữ 100% vốn.   
  1 công ty liên kết. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SPSC 
 
 
 
 
 

 

 
 

TỔNG  
GIÁM ĐỐC 

Phòng 
Hánh chánh 
Nhân sự  

Phòng  
Tài chánh 
Kế toán 

Phòng  
Kinh Doanh 

Phòng 
Nghiên cứu 
Phát triển 

 
 

CÁC PHÓ  
TỔNG  

GIÁM ĐỐC 

Trung tâm 
Giới thiệu 
Việc làm 

Sàn Giao dịch 
Bất động sản 

Dầu khí Sài Gòn 

Công ty 
TNHH1TV 
DVDK SG 

Du Lịch 

Công ty 
TNHH1TV 
DVDK SG 
Nhân Lực 

Công ty 
TNHH1TV 

Sài Gòn 
Kinh Thương 

 

Công ty cổ phần 
Đầu tư  

Căn hộ xanh 
CT – Dầu khí 

(Công ty liên kết) 

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 
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II. Ban điều hành:  
Ông Tạ Thái Mẫn    Tổng Giám đốc 
Ông Đỗ Thiết Lập  Phó Tổng Giám đốc 
Ông Phạm Ngọc Hưng  Phó Tổng Giám đốc 
Ông Đào Văn Ngoạn  Phó Tổng Giám đốc 
 

III. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
1. Số lượng CBNV:  

Toàn công ty SPSC bao gồm công ty mẹ và các công ty thành viên đến 
31/12/2009, có 1.620 lao động.  

2. Chính sách đối với người lao động: 
A. Chính sách lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động 

 Quy chế tiền lương được xây dựng trên cơ  sở minh bạch, công bằng với mục 
tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao chất lượng và tinh thần 
trách nhiệm trong công việc.   

       Thu nhập của người LĐ = Lương cơ bản + Lương hiệu quả + phụ cấp + thưởng 
 Trong đó:  

  Lương cơ bản được xác định dựa trên trình độ học vấn, chuyên ngành liên 
quan tới chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tế (Nghị định 
205/2004/NĐ-CP); 

  Lương hiệu quả được xác định dựa trên dựa trên tính chất, khối lượng công 
việc mà người lao động đó đảm nhiệm, sự phấn đấu của mỗi người lao động 
và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

  Phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại.   
  Tiền thưởng phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; thông 

thường công ty sẽ chi thưởng vào các dịp như Tết Nguyên Đán, Ngày thành 
lập công ty, ngày 30/4-1/5, ngày Quốc khánh. 

 Trong năm 2009, công ty đã nâng lương thực tế cho toàn thể CBNV không giữ 
chức vụ từ 1 đến 2 bậc lương thực tế và đã nâng lương cơ bản cho 18 CBNV. 

 Hằng năm công ty đều mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể CBCNV và tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ cũng như thực hiện một số chuẩn đoán, tầm soát bệnh 
cho toàn thể CBNV. 

B. Chế độ làm việc: 

 Công ty thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần và 8 giờ/ngày, được nghỉ 1,5 
ngày/tuần. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm. Nếu 
chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép hàng năm được tính tương ứng với số 
tháng làm việc trong năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian 
làm việc của nhân viên, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Ngoài 
ra, hàng năm tất cả nhân viên của Công ty đều được nghỉ lễ-tết là 9 ngày/năm. 
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Nếu những ngày này trùng với những ngày nghỉ khác thì nhân viên được nghỉ bù 
vào ngày tiếp theo. 

C. Chế độ tuyển dụng và đào tạo nhân sự: 

 Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, SPSC nhận thức được tầm 
quan  trọng của chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Công ty đã từng bước xây 
dựng chính sách thu hút người tài cũng như các hoạt động đào tạo cho toàn thể 
nhân viên.   

 Về chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực:  Tuyển dụng nhân sự mới được 
thực hiện theo quy trình nhằm đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, 
kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng 
gắn bó lâu dài với Công ty. 

D. Về chính sách đào tạo:   

 Hoạt động đào tạo được coi trọng trong môi trường làm việc của SPSC. Cùng với 
việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ, hình 
thức đào tạo theo công việc thực tế được đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 
của từng phòng ban, cụ thể như: kỹ năng giao tiếp với khách hàng; các chính 
sách về thuế; kỹ năng chăm sóc khách hàng; các lớp học chuyên đề.  

 Nhằm tạo ra sự gắn bó giữa người lao động với Công ty, SPSC rất chú trọng xây 
dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Bên cạnh việc áp dụng 
các quy định lao động một cách nghiêm túc, SPSC còn quan tâm đến đời sống 
tinh thần của toàn thể nhân viên trong công ty. Các buổi tham quan nghỉ mát, các 
buổi tiệc cho toàn thể nhân viên vào các dịp lễ, tết được tổ chức đều đặn. Ngoài 
ra, giữa ban lãnh đạo Công ty và nhân viên có sự tiếp xúc và trao đổi cởi mở, 
chặt chẽ. Điều này hỗ trợ Công ty trong việc tìm hiểu và nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng của người lao động, qua đó tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự. 

 
III. Thay đổi thành viên HĐQT/ Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm 

soát Kế toán trưởng: 
 Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc: 
 Năm 2009, Ông Đào Văn Ngoạn - Trưởng phòng HCNS - được bổ nhiệm làm 

Phó Tổng giám đốc Công ty. Hiện Ban Tổng giám đốc công ty có 4 thành viên. 
 
Các Thành viên khác không có thay đổi. 
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Phần X 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

I. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 

1. Hội đồng quản trị: 
Ông  Ngô Văn Ích – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày sinh:   1947 
Nơi sinh:    Thừa Thiên – Huế 
Địa chỉ thường trú:  88 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  Luật sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác: 

-  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế (IEC) 
-  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK Savimex.  

Ông Tạ Thái Mẫn – Thành viên Hội đồng quản trị 
Ngày sinh:   1952 
Nơi sinh:    Kiên Giang 
Địa chỉ thường trú:  51 Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác: 

-  Chủ tịch HĐTV công ty TNHH1TV DVDK Sài Gòn Du lịch (Cty con). 
-  Chủ tịch HĐTV công ty TNHH1TV DVDK Sài Gòn Nhân Lực  (nt). 
-  Chủ tịch HĐTV công ty TNHH1TV Sài Gòn Kinh Thương.        (nt). 

Ông Phạm Ngọc Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị 
Ngày sinh:   1954 
Nơi sinh:    Quảng Ngãi 
Địa chỉ thường trú:  102 lô U, C/c Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  Luật sư, CN Luật, Cao cấp Chính trị 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác: 

-  Giám đốc Công ty TNHH1TV Sài Gòn Kinh Thương (công ty con). 
-  Thành viên HĐTV Công ty TNHH1TV DVDK Sài Gòn Du Lịch (nt) 
- - Thành viên HĐTV Công ty TNHH1TV DVDK Sài Gòn Nhân Lực (nt) 

Ông Đào Văn Ngoạn – Thành viên Hội đồng quản trị 
Ngày sinh:   1955  
Nơi sinh:    Huế 
Địa chỉ thường trú:  B45 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác:  

-  Phó GĐ Công ty TNHH1TV Sài Gòn Kinh Thương (công ty con). 
-  Thành viên HĐTV Công ty TNHH1TV Sài Gòn Du Lịch   (nt)    
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Ông Nguyễn Hữu Trung – Thành viên Hội đồng quản trị 
Ngày sinh:   1956 
Nơi sinh:    Hà Nội (Hà Tây cũ) 
Địa chỉ thường trú:  30/2 Ấp Vạn Hạnh, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, 
HCM 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính – Kế toán 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác:  

-  Chuyên viên phòng Đầu tư tài chính – TCTy TM Sài Gòn. 
-  Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn. 
- Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Satra Tiền Giang. 

2. Ban Kiểm soát: 
Ông  Lê Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát 

Ngày sinh:   1968  
Nơi sinh:    Hà Nội 
Địa chỉ thường trú:  333/12C Lý Thái Tổ, Quận 10, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác: 

-  Chuyên viên phòng Đầu tư tài chính – TCTy TM Sài Gòn. 
-  Trưởng BKS CTCP Xuất khẩu Cầu Tre 
-  Trưởng BKS CTCP Nông sản Thực phẩm xuất khẩu 
-  Trưởng BKS CTCP Bao Bì Sài Gòn 

Ông Phan Sum – Thành viên Ban Kiểm soát 
Ngày sinh:   1951 
Nơi sinh:    Quảng Nam 
Địa chỉ thường trú:  65D - Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  ĐH Kinh tế Nông nghiệp/ Tài chính Ngân hàng 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác:  

-  Chuyên viên VP/ HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông 
-  Thành viên HĐQT công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn 

Ông Đỗ Mạnh Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát 
Ngày sinh:   1969  
Nơi sinh:    Ninh Bình 
Địa chỉ thường trú:  63 Nguyễn An Khương, Q.5, Tp.HCM 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính Kế toán 
Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức kinh tế khác:  
-  Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Thảo Điền.  

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: 
 Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc 

lập không điều hành. Việc có thành viên độc lập không trực tiếp tham gia điều 
hành, đã giúp tăng cường tính minh bạch, khách quan cũng như năng lực chỉ đạo 
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của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty.  
 Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức  thường xuyên trong năm để cập nhật, 

nhận định tình hình và đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc 
trong việc điều hành Công ty. 

 Với tư cách đại diện cho các cổ đông, tôn chỉ tối cao trong các hoạt động của 
HĐQT là vì quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cổ đông - những người chủ 
thực sự của Công ty.  

 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm đã luôn bám sát thực tiễn của thị 
trường để đưa ra những định hướng phù hợp cho chiến lược kinh doanh của 
Công ty. Với sự sát sao và cẩn trọng trong công tác điều hành của HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua đã đạt 
được những thành tựu đáng kể, định hướng công ty đi theo đúng quỹ đạo phát 
triển dài hạn khi tập trung vào xây dựng các sức mạnh nội tại và nền tảng. 

 

4. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 
 Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, trong năm 2009, Ban kiểm soát của 

SPSC đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu 
sau:  

  Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính hằng quý và báo 
cáo tài chính năm 2009 về các số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn 
thành việc lập báo cáo;  
 

  Kiểm soát hoạt động: Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các quy trình làm 
việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.  
 

 Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động kiểm soát 
trong năm tài chính 2009, Ban kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã 
tuân thủ đúng pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc về hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.  

5. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát: 
 Trong năm 2009, tổng mức thù lao và một số chi phí liên quan cho hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty đã chi là 372.000.000 đồng, đúng hạn 
mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:  
  Dự toán chi phí thù lao (2010):  372 triệu đồng 
  Uỷ quyền cho HĐQT tùy tình hình SXKD của CTCP quyết định mức chi trả 

thù lao cho từng tháng. 
  Được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 
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6. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 
 

 Các thành viên HĐQT đã luôn chú trọng tới trách nhiệm của mình đối với hoạt 
động quản trị Công ty, kịp thời đánh giá và phê chuẩn các kiến nghị, đề xuất của 
Tổng giám đốc trong quá trình vận hành. Ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao 
khi tất cả các thành viên đều đã tham gia nghiêm túc các khoá học dành cho 
HĐQT do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (UB Chứng 
khoán Nhà nước) về quản trị công ty.  

 
7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị:  

01/01/2009 31/12/2009 Thành viên SL CP % VĐL SL CP % VĐL 
Thay đổi 

Tạ Thái Mẫn      5.600      0,19%      5.600      0,19%      0,00% 

Phạm Ngọc Hưng      2.500      0,08%      2.500      0,08%      0,00% 

Đào Văn Ngoạn      5.400      0,18%      5.400      0,18%      0,00% 

Tổng cộng    13.500      0,45%    13.500      0,45%      0,00% 

8. Thông tin chi tiết về giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban Kiểm soát  

01/01/2009 31/12/2009 Thành viên SL CP % VĐL SL CP % VĐL Thay đổi 

Lê Minh Tuấn     10.300    0,34%     10.300    0,34%      0,00% 

Phan Sum     30.000    1,00%     30.000    1,00%      0,00% 

Đỗ Mạnh Tâm       1.600    0,05%       1.600    0,05%      0,00% 

Tổng cộng    41.900      1,40%    41.900      1,40%      0,00% 

 

9. Thông tin chi tiết về giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan tới 
Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.   

01/01/2009 31/12/2009 Thành viên SL CP % VĐL SL CP % VĐL Thay đổi 

Ng~ Thị Mỹ Liên     150.000      5,00%     150.000      5,00%      0,00% 

Ngô Thống Nhất       62.200      2,07%       62.200      2,07%      0,00% 

Tạ Thái Minh Tâm         7.000      0,23%         7.000      0,23%      0,00% 

Trần Kim Nhu         5.000      0,17%         5.000      0,17%      0,00% 

Phạm Ngọc Huân            800      0,03%            800      0,03%      0,00% 

Tổng cộng    225.000      7,50%    225.000      7,50%      0,00% 
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II. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

1. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:     
 Cổ đông góp vốn trong nước:  

31/12/2009 Stt Tên cổ đông SL CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 
1.  Nhà nước       1.530.000         51,00% 

2.  Hội đồng quản trị            13.500           0,45% 

3.  Ban kiểm soát            41.900           1,40% 

4.  CB-CNV          178.867           5,96% 

5.  Tổ chức bên ngoài          665.507         22,18% 

6.  Cá nhân bên ngoài          570.226         19,01% 

 Tổng cộng       3.000.000       100,00% 

2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (đến thời điểm 31/12/2009)  

 Đến thời điểm 31/12/2009 Công ty có một cổ đông lớn trong nước là Tổng Công 
ty Thương mại Sài Gòn, là đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần 
dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; hai cổ đông lớn nước ngoài là VOF Investment 
Limited và ASIA VALUE INVESTMENT Ltd. và một cổ đông là cá nhân trong 
nước; cụ thể như sau:  

A.   Cổ đông lớn trong nước: 

a)  Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN. 
  Địa chỉ: 275 B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 
  Giấy chứng nhận ĐKKD số 4106000275 ngày 02/11/2007 
  Ngành nghề hoạt động: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. 
  Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 

*  Thời điểm 01/01/2009: 
 -  Số lượng: 1.530.000 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 51% 
*  Đến thời điểm 31/12/2009: 
 -  Số lượng: 1.530.000 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 51% 

  Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có  

b)  Tên cổ đông: NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN. 
  Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 

*  Thời điểm 01/01/2009: 
-  Số lượng: 150.000 cổ phần. 

 -  Tỷ lệ sở hữu: 5% 
*  Đến thời điểm 31/12/2009: 
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 -  Số lượng: 150.000 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 5% 

  Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có  
  
B.   Cổ đông lớn nước ngoài: 

a) Tên tổ chức: VOF INVESTMENT LIMITED. 
  Địa chỉ: Tầng 17 Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM  
  Giấy chứng nhận ĐKKD số 565720 do British Virgin Islands Registrar of 

Companies cấp ngày 28/10/2003. 
  Ngành nghề hoạt động: Đầu tư  tài chính. 
  Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 

*  Thời điểm 01/01/2009: 
 -  Số lượng: 365.507 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 12,18 % 
*  Đến thời điểm 31/12/2009: 
 -  Số lượng: 365.507 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 12,18 % 

  Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có  

b) Tên tổ chức: ASIA VALUE INVESTMENT LIMITED. 
  Địa chỉ: Tầng 17 Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM  
  Giấy chứng nhận ĐKKD số 565916 do British Virgin Islands Registrar of 

Companies cấp ngày 29/10/2003. 
  Ngành nghề hoạt động: Đầu tư  tài chính. 
  Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 

*  Thời điểm 01/01/2009: 
 -  Số lượng: 300.000 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 10,00 % 
*  Đến thời điểm 31/12/2009: 
 -  Số lượng: 300.000 cổ phần. 
 -  Tỷ lệ sở hữu: 10,00 % 

  Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Không có./.  


